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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học riêng của tôi. 

Toàn bộ số liệu và kết quả trong luận văn này là trung thực và chƣa đƣợc sử dụng 

để bảo vệ bất kỳ luận văn nào. Những trích dẫn và tài liệu tham khảo trong luận văn 

này có nguồn gốc xác thực. 
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SĐVN Sách Đỏ Việt Nam 

RPH  Rừng phòng hộ 

UBND Uỷ ban nhân dân 

VCQT Vùng chim quan trọng 

VCĐH Vùng chim đặc hữu 

VQG  Vƣờn quốc gia 

VU   Vulnerable - Sẽ nguy cấp 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN        http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

v 

MỤC LỤC 

 

MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................... 4 

1.1. Lịch sử nghiên cứu chim Việt Nam ................................................................. 4 

1.1.1. Nghiên cứu về chim rừng Việt Nam giai đoạn trƣớc năm 1975 .............. 4 

1.1.2. Nghiên cứu về chim rừng Việt Nam giai đoạn sau năm 1975 ................. 6 

1.1.3. Nghiên cứu tại RPH Động Châu và vùng phụ cận ................................... 9 

1.2. Khái quát về điều kiện tự nhiên ở RPH Động Châu ...................................... 10 

1.2.1. Vị trí địa lý .............................................................................................. 10 

1.2.2. Địa hình, địa chất .................................................................................... 12 

1.2.3. Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn .................................................................... 12 

1.2.4. Khu hệ thực vật và động vật ................................................................... 13 

1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội ở khu vực nghiên cứu ........................................... 21 

1.3.1. Dân tộc và dân số ................................................................................... 21 

1.3.2. Hoạt động sản xuất ................................................................................. 23 

1.3.3. Cơ sở hạng tầng ...................................................................................... 26 

1.3.4. Văn hoá, xã hội ....................................................................................... 26 

CHƢƠNG 2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, TƢ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU .......................................................................................................................... 28 

2.1. Địa điểm và thời gian ..................................................................................... 28 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 30 

2.2.1. Phƣơng pháp điều tra khảo sát ............................................................... 30 

2.2.1.1. Dụng cụ cứu chính .......................................................................... 30 

2.2.1.2. Khảo sát theo tuyến ......................................................................... 30 

2.2.1.3. Phƣơng pháp đặt máy bẫy ảnh ........................................................ 30 

2.2.1.4. Phỏng vấn ........................................................................................ 31 

2.2.1.5. Thu thập các di vật .......................................................................... 31 

2.2.1.6. Định loại chim trên hiện trƣờng ...................................................... 32 

2.2.2. Điều tra, xác định các yếu tố đe doạ đến khu hệ chim và sinh cảnh ...... 32 

2.2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu nội nghiệp ...................................................... 32 

2.2.3.1. Phân tích, xử lý số liệu .................................................................... 32 

2.2.3.2. Đánh giá các loài chim có giá trị khoa học ..................................... 32 

2.2.3.3. Lựa chọn hệ thống phân loại học để xây dựng danh lục chim ở RPH 

Động Châu.................................................................................................... 33 

2.3. Tƣ liệu nghiên cứu dùng để viết luận văn ..................................................... 33 

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................. 34 

3.1. Tính đa dạng thành phần loài của khu hệ chim ............................................. 34 

3.1.1. Thành phần loài chim ở RPH Động Châu .............................................. 34 

3.1.2. Các loài chim có giá trị bảo tồn .............................................................. 45 

3.1.3. Tầm quan trọng của RPH Động Châu đối với vùng chim đặc hữu đất 

thấp Trung Bộ ................................................................................................... 46 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN        http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

vi 

3.1.4. So sánh sự đa dạng khu hệ chim ở RPH Động Châu đối với các VQG và 

KBTTN thuộc 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và  Quảng Trị .............................. 47 

3.2. Một số mối quan hệ của khu hệ chim với sinh cảnh sống ............................. 49 

3.2.1. Cơ sở phân chia sinh cảnh ...................................................................... 49 

3.2.2. Sự phân bố của chim theo các dạng sinh cảnh ....................................... 49 

3.3. Tình trạng của các loài chim Trĩ thuộc giống Lophura ở RPH Động Châu .. 55 

3.3.1. Gà lôi lam mào trắng – Lophura edwardsi (Oustalet, 1896) .................. 55 

3.3.2. Gà lôi trắng – Lophura nycthemera (Linnaeus,  1758) .......................... 58 

3.3.3. Gà lôi hông tía - Lophura diardi (Bonaparte, 1856) ............................... 60 

3.4. Các tác nhân đe doạ và đề xuất các giải pháp thích hợp cho việc quản lý, bảo 

tồn và phát triển bền vững tài nguyên chim ở khu vực nghiên cứu ..................... 61 

3.4.1. Các tác nhân đe doạ đến khu hệ chim .................................................... 62 

3.4.1.1. Khai thác gỗ .................................................................................... 62 

3.4.1.2. Săn bắt và buôn bán động vật hoang dã .......................................... 62 

3.4.1.3. Khai thác lâm sản ngoài gỗ ............................................................. 63 

3.4.1.4. Chăn thả gia súc .............................................................................. 63 

3.4.2. Nguyên nhân gây ra các mối đe doạ ....................................................... 64 

3.4.2.1. Sự gia tăng dân số ........................................................................... 64 

3.4.2.2. Sự đói nghèo .................................................................................... 64 

3.4.2.3. Năng lực quản lý và thực thi pháp luật còn hạn chế ....................... 64 

3.4.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý, bảo tồn và phát triển tài nguyên chim 

ở RPH Động Châu ............................................................................................ 65 

3.4.3.1. Nâng cao năng lực quản lý và tăng cƣờng lực lƣợng quản lý, bảo vệ 

rừng .............................................................................................................. 65 

3.4.3.2. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ rừng ..................... 66 

3.4.3.3. Nâng cao đời sống cho ngƣời dân địa phƣơng................................ 67 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ....................................................................................... 68 

1. Kết luận ............................................................................................................. 68 

2. Đề nghị .............................................................................................................. 69 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 70 

 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN        http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

vii 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 1.1. Hiện trạng thảm thực vật rừng ở RPH Động Châu .................................. 14 

Bảng 1.2. Thành phần thực vật ở RPH Động Châu .................................................. 19 

Bảng 1.3. Cấu trúc thành phần loài Động vật có xƣơng sống trên cạn ..................... 20 

ở RPH Động Châu ..................................................................................................... 20 

Bảng 1.4. Diện tích, dân số và lao động ................................................................... 21 

Bảng 1.5. Thành phần dân tộc ................................................................................... 22 

Bảng 1.6. Tổng hợp hộ nghèo, khẩu nghèo tại các xã năm 2011 ............................. 22 

Bảng 1.7. Cơ cấu sử dụng đất ................................................................................... 23 

  ............................................................. 24 

Bảng 1.9. Hiện trạng gia súc, gia cầm ...................................................................... 24 

Bảng 1.10. Tổng hợp kết quả giao đất Lâm nghiệp .................................................. 25 

Bảng 1.11. Tổng hợp hiện trạng giáo dục tại 02 xã năm 2011 ................................. 27 

Bảng 2.1. Thời gian và địa điểm điều tra khảo sát chim tại RPH Động Châu ......... 28 

Bảng 3.1. Thành phần loài chim ghi nhận đƣợc ở RPH Động Châu ........................ 34 

Bảng 3.2. Các loài chim có giá trị bảo tồn ở RPH Động Châu ................................. 45 

Bảng 3.3. Các loài chim có vùng phân bố hẹp ở RPH Động Châu .......................... 46 

Bảng 3.4. So sánh sự đa dạng về thành phần loài chim ở RPH Động Châu với các 

VQG và KBTTN của 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị ............................ 47 

Bảng 3.5. Sự phân bố về thành phần loài chim theo các dạng sinh cảnh ................. 49 

Bảng 3.6. Các họ và loài ƣu thế trong các dạng sinh cảnh ....................................... 53 

Bảng 3.7. Kết quả phỏng vấn về Gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi.............. 57 

Bảng 3.8. Kết quả phỏng vấn thông tin về Gà lôi trắng - Lophura nycthemera ....... 59 

Bảng 3.9. Kết quả phỏng vấn về Gà lôi hông tía - Lophura diardi .......................... 61 

 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN        http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

viii 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

 

Hình 1.1. Bản đồ địa giới hành chính của RPH Động Châu ..................................... 11 

Hình 1.2. Bản đồ hiện trạng thảm thực vật ở RPH Động châu, tỉnh Quảng Bình .... 18 

Hình 2.1. Bản đồ tuyến điều tra khảo sát chim ở RPH Động Châu .......................... 29 

Hình 3.1. Biểu đồ so sánh sự đa dạng về thành phần loài chim ở RPH Động Châu 

với các VQG và KBTTN của 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị ............... 48 

Hình 3.2. Biểu đồ phân bố của họ và loài chim theo các dạng sinh cảnh ................. 52 

 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN        http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

ix 

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1. Thành phần loài chim ở các VQG và KBTTN thuộc 3 tỉnh Hà Tĩnh, 

Quảng Bình và Quảng Trị.  

Phụ lục 2. Sự phân bố của chim theo các dạng sinh cảnh. 

Phụ lục 3. Danh sách phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng ở RPH Động Châu. 

Phụ lục 4. Phiếu phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng về Gà lôi lam mào trắng Lophura 

edwardsi. 

Phụ lục 5. Phiếu phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng về Gà lôi trắng Lophura 

nycthemera. 

Phụ lục 6. Phiếu phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng về Gà lôi hông tía Lophura 

diardi. 

Phụ lục ảnh 1. Các hoạt động nghiên cứu ở RPH Động Châu. 

Phụ lục ảnh 2. Một số loài chim và di vật của loài đƣợc nuôi, giữ ở nhà dân địa 

phƣơng. 

Phụ lục ảnh 3. Các dạng sinh cảnh chính ở RPH Động Châu. 

Phụ lục ảnh 4. Tác động của con ngƣời đến tài nguyên rừng ở RPH Động Châu. 

Phụ lục ảnh 5. Poster tuyên truyền về các loài chim họ Trĩ thuộc giống Lophura. 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN        http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

1 

MỞ ĐẦU 

 

Tài nguyên sinh vật nói chung và tài nguyên chim nói riêng có vai trò to lớn 

trong đời sống hàng ngày của con ngƣời. Trong những năm gần đây, công tác 

nghiên cứu về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam rất đƣợc quan tâm, nhiều công 

trình nghiên cứu đƣợc triển khai theo hƣớng đánh giá tài nguyên, đề xuất các giải 

pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Nằm trong khu vực Đông Nam Á, nơi có tiềm năng về đa dạng sinh học cao, 

Việt Nam có khu hệ chim rất đa dạng và phong phú với 887 loài thuộc 88 họ của 20 

bộ[29]. Riêng đối với bảo tồn chim đã xác lập đƣợc 63 vùng chim quan trọng ở Việt 

Nam [32]. Đây là những biện pháp tích cực, nhằm góp phần bảo tồn ĐDSH, duy trì 

sự cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nƣớc. 

Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới ở vùng sinh thái toàn cầu Dãy Trƣờng Sơn có 

sự đa dạng cao về thành phần loài chim nhƣ: VQG Bạch Mã (Thừa thiên - Huế) với 

358 loài, 186 giống thuộc 55 họ, 15 bộ [16]; VQG Cát Tiên (Đồng Nai) với 351 loài 

thuộc 64 họ, 18 bộ [38]; VQG Cúc Phƣơng (Ninh Bình) với 262 loài thuộc 52 họ, 

16 bộ [16],… Rừng phòng hộ Động Châu là một phần của “vùng sinh thái toàn cầu 

Dãy Trƣờng Sơn” nên cũng có khu hệ chim rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, 

cho đến nay mới có một số ít công trình nghiên cứu về chim ở đây. Những nghiên 

cứu này chƣa phản ánh đầy đủ sự đa dạng về thành phần loài chim ở Rừng phòng 

hộ Động Châu, do vậy cần phải có những nghiên cứu tiếp. 

 Việt Nam đƣợc coi là quê hƣơng của các loài chim Trĩ ở Đông Dƣơng, với 

nhiều loài đặc hữu, quý hiếm, có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn cao và các loài 

chim Trĩ luôn đƣợc quan tâm điều tra, nghiên cứu, bảo vệ. Các loài chim Trĩ nói 

chung và giống Lophura trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam đã có lịch sử nghiên 

cứu khá lâu. Năm 1975, Hiệp Hội Chim Trĩ Thế giới (World Pheasant Association) 

đƣợc thành lập, có trụ sở tại Anh Quốc, hàng năm Hội đã xuất bản những bản tin và 

tạp chí của Hội. Mục đích nhằm phát triển, thúc đẩy và hỗ trợ bảo tồn tất cả các loài 

chim thuộc bộ Gà, trong đó có các loài giống Lophura. 


